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BÁO CÁO

Tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2013 và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận 

địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phương hướng, nhiệm vụ, 
giải pháp trong thời gian tới

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) của người dân tại cơ sở (gọi tắt là Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg). Xác định đây là nhiệm vụ mới có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành từ Trung ương đến địa phương, để triển khai đồng bộ, hiệu quả, có lộ trình thực hiện phù hợp, Bộ Tư pháp đã tham mưu, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng đánh giá TCPL và tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn TCPL trong 02 năm (2014 và 2015) tại 04 tỉnh: Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là địa phương triển khai làm thử) tại Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ. 

Đến nay, các địa phương làm thử đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số địa phương khác đã chủ động tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp
. Trên cơ sở kết quả tổng kết của các địa phương, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg  trên toàn quốc
.

Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg

Sau khi Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2013), ngày 25/7/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1932/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tư pháp đã tích cực xây dựng văn bản nhằm hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở đầy đủ hơn cho việc triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá và công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về TCPL; dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường TCPL của người dân tại cơ sở
. Ngày 18/11/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo và tổ chức triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg
. 

 Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL, Bộ Tư pháp đã khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 1932/QĐ-BTP nhằm xác định lại và điều chỉnh nội dung, hoạt động cho phù hợp với chỉ đạo triển khai làm thử. Ngày 18/9/2014, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2143/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL và tiểu biểu về TCPL trong 02 năm (2014 – 2015) tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên (thay thế Quyết định số 1932/QĐ-BTP), trong đó có bổ sung nhiệm vụ mới và dừng thực hiện trên phạm vi cả nước một số nhiệm vụ. 

Ngoài ra, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai làm thử hoạt động đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL (xin xem Phụ lục I). Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hầu hết Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố (đặc biệt là các địa phương triển khai làm thử) đã tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản như: quyết định, kế hoạch, công văn, hướng dẫn… nhằm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL (xin xem Phụ lục II). Bên cạnh đó, nhiều địa phương tuy không thuộc diện làm thử nhưng đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ này, lựa chọn một số đơn vị cấp xã trên địa bàn để thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện như: Long An, Lai Châu, Bến Tre
. 

Để từng bước xây dựng, hoàn thiện thể chế về TCPL, tạo cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn TCPL là nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009). Theo đó, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp được giao nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn TCPL
. Tại các địa phương, đã có 60/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và bổ sung nhiệm vụ xây dựng địa phương TCPL vào Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tư pháp địa phương (xin xem Phụ lục III). Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã bổ sung nội dung chi cho hoạt động xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL vào Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và công tác TCPL. Hiện nay, 51/63 địa phương đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chi cho công tác PBGDPL và chuẩn TCPL để thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (xin xem Phụ lục IV). Những văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg. 
2. Công tác quán triệt, tập huấn, thông tin, truyền thông; biên soạn tài liệu phổ biến, hướng dẫn đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai làm thử, Bộ Tư pháp đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ TCPL
, 07 hội thảo, tọa đàm về thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; biên soạn, phát hành 03 tài liệu
 thông tin, phổ biến nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL và hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL
. Bên cạnh đó, Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp chú trọng cập nhật, đăng tải các bài viết về thực tiễn sau các đợt kiểm tra, khảo sát, tọa đàm trên, qua đó tạo điều kiện cho các địa phương nắm bắt thông tin, tham khảo kinh nghiệm chấm điểm, đánh giá các tiêu chí TCPL. 

Ở địa phương, trong năm 2013, Sở Tư pháp địa phương đã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg
 hoặc kết hợp, lồng ghép quán triệt với hội nghị, cuộc họp khác. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4793/VPCP-PL, nhất là qua kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL năm 2014, các địa phương triển khai làm thử đã chú trọng, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, truyền thông việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL bằng hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung vào việc tổ chức tập huấn chuyên đề lồng ghép trong các chương trình, đề án và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật (Quảng Bình); thông tin, phổ biến Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg tại 05 địa bàn trọng điểm về tuyên truyền pháp luật; tổ chức 102 hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chuẩn TCPL tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã cho hơn 4.500 lượt người dự (Cà Mau); lồng ghép với tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cập nhật và đăng tải các văn bản mới trên chuyên mục “Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở” thuộc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, phối hợp phổ biến, đăng tải trên chuyên mục “Văn bản pháp luật mới”, “Hộp thư truyền hình” và Báo địa phương (Thái Bình).

3. Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và triển khai làm thử đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong 02 năm (2014 – 2015), Bộ Tư pháp tổ chức 06 cuộc kiểm tra, khảo sát
 (kết hợp tổ chức tập huấn, tọa đàm) tại 04 tỉnh được chọn triển khai làm thử để nắm bắt tình hình thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và việc triển khai làm thử đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL (đối với TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp không tổ chức kiểm tra, khảo sát trực tiếp, nhưng nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương qua Hội thảo chuyên đề về TCPL). Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 05 địa phương triển khai làm thử chủ yếu tập trung kiểm tra một số địa bàn nảy sinh vướng mắc, khó khăn trong tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn TCPL để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; góp phần đảm bảo kết quả đánh giá cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn TCPL được khách quan, minh bạch, tránh hiện tượng chạy theo thành tích.

Qua kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp và báo cáo của địa phương cho thấy, việc thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và triển khai làm thử đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL trong 02 năm đã gặp nhiều khó khăn, hạn chế, tập trung chủ yếu là: thể chế, chính sách chưa đồng bộ, thống nhất; nội dung của các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL còn dàn trải, chưa sát điều kiện thực tế; cơ chế, biện pháp bảo đảm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho Bộ, ngành, địa phương chưa rõ ràng, cụ thể; các điều kiện đảm bảo thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL chưa được quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc đánh giá, xây dựng địa phương TCPL chưa gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực thi công vụ ở địa phương trong một số lĩnh vực thiết thực với người dân như: phổ biến, giáo dục pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân…

4. Thành lập, hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các cấp

Ngày 24/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3154/QĐ-BTP thành lập Hội đồng đánh giá TCPL của Bộ Tư pháp
 gồm 21 thành viên do đồng chí Thứ trưởng làm Chủ tịch. Ngày 31/12/2014, Chủ tịch Hội đồng đã ký Quyết định số 4081/QĐ-HĐTCPL ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá TCPL. Đầu năm 2015, Hội đồng đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất để tham vấn, cho ý kiến về kết quả đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL năm 2014 và các đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL. Sau phiên họp, Hội đồng đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết quả phiên họp
, trong đó đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp triển khai thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL sau khi kết thúc 02 năm triển khai làm thử như: bổ sung nhiệm vụ “xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục rà soát các bộ tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ số mà cấp chính quyền cơ sở phải tiến hành đánh giá hàng năm và đề xuất chủ trương hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Năm 2015, trên cơ sở tổng hợp Báo cáo của địa phương, Bộ Tư pháp đã xây dựng, ban hành Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn và tiêu biểu về TCPL năm 2015 và tiêu biểu về TCPL 02 năm (2014-2015), nhiệm vụ, giải pháp năm 2016
; dự thảo Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL. 
Tất cả các địa phương triển khai làm thử đã thành lập Hội đồng đánh giá TCPL các cấp do 01 Phó Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Hội đồng, giao cơ quan Tư pháp làm Thường trực. Hoạt động của Hội đồng chủ yếu tập trung tham mưu, tư vấn ý kiến về kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL và giải pháp thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL. Một số địa phương không thuộc diện làm thử đã chủ động thành lập Hội đồng đánh giá TCPL trước khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tạm dựng đánh giá, công nhận đạt chuẩn, như: Bắc Kạn, Bình Định, Tiền Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Sóc Trăng.

 5. Đề xuất bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016 – 2020

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TCPL vào Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Từ thực tiễn triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL tại 05 địa phương và kết quả tổ chức một số hội thảo, tọa đàm, khảo sát, kiểm tra, Bộ Tư pháp nhận thấy để tạo cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, đối với các địa bàn nông thôn cần gắn kết nhiệm vụ này với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung tiêu chí TCPL vào Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020
. 

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung tiêu chí xây dựng “xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật” vào dự thảo Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hướng là nội dung thành phần của Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020.

6. Kết quả đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL năm 2014 và 2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL trong 02 năm (2014 – 2015), hàng năm các địa phương được chọn làm thử đã tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL đối với cấp huyện, cấp xã theo quy trình, thủ tục đã quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg (riêng Cà Mau đã nâng mức điểm đạt chuẩn của cấp xã từ 700 điểm lên 800 điểm). 

6.1. Kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL tại các địa phương triển khai làm thử như sau:

- Năm 2014: 

Cà Mau: 61/101 xã (60%) và 4/9 huyện (44%); Điện Biên: 39/130 xã (30%) và 3/10 huyện (30%); Thái Bình: 115/286 xã (40%) và 1/8 huyện (12,5%); Quảng Bình: 64/159 xã (40,25%) và 1/8 huyện (12,5%).

- Năm 2015:  

Cà Mau: 87/101 xã (86,1%) và 7/9 huyện (77,8%); Điện Biên: 48/130 xã (37%) và 3/10 huyện (30%); Thái Bình: 115/286 xã (40%) và 1/8 huyện (12,5%); Quảng Bình: 108/159 xã (68%) và 3/8 huyện (37,5%); TP. Hồ Chí Minh: 315/319 xã (98,7%) và 24/24 huyện (100%).

Đến nay, tại 05 địa phương làm thử, đã có 673/995 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 67,6%); 38/59 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 64,4%).
6.2. Về đạt tiêu biểu TCPL: Cà Mau có 09 đơn vị cấp xã và 01 đơn vị cấp huyện; Điện Biên: 08 đơn vị cấp xã; Thái Bình: 16 đơn vị cấp xã và 01 huyện; Quảng Bình: 08 đơn vị cấp xã; TP. Hồ Chí Minh không đánh giá tiêu biểu.

6.3. Về cấp tỉnh đạt chuẩn TCPL: Năm 2014, Hội đồng đánh giá TCPL của Bộ Tư pháp đã họp phiên thứ nhất để thảo luận, cho ý kiến về kết quả đánh giá của cấp tỉnh năm 2014. Do không có địa phương nào đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL nên Hội đồng đánh giá TCPL của Bộ Tư pháp đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng không xem xét việc đạt chuẩn TCPL của cấp tỉnh. Năm 2015, theo hồ sơ tự đánh giá của địa phương, tỉnh Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL, tuy nhiên do đang được thực hiện làm thử, nảy sinh vướng mắc giữa các quy định khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng và khen thưởng đạt chuẩn TCPL, nên Bộ Tư pháp đã dừng công nhận, khen thưởng đạt chuẩn cấp tỉnh và tiêu biểu về TCPL.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL

1.1. Đối với công tác quản lý nhà nước

Mặc dù thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL chưa dài nhưng đã được các địa phương đánh giá là cần thiết và thu được kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với việc đánh giá, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL được nâng lên. Từ kết quả đánh giá, chính quyền các cấp có điều kiện nắm bắt, xác định được khó khăn, hạn chế của thực tiễn triển khai các nhiệm vụ về giải quyết các vụ việc hành chính - tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ cơ sở; hoạt động của các thiết chế tiếp cận pháp luật để có biện pháp khắc phục, thực hiện các nhiệm vụ đó hiệu quả hơn; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường pháp lý, hỗ trợ, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

Trong 02 năm qua, các địa phương triển khai làm thử đã tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL một cách nghiêm túc, tích cực, theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bám sát các quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg. Kết quả đạt chuẩn TCPL đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của địa phương trong triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; thực hiện cải cách thủ tục hành chính để cải thiện và thực hiện tốt hơn tiêu chí giải quyết các thủ tục, vụ việc hành chính – tư pháp; bước đầu thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều đáng mừng là không ít địa phương đã thể hiện tinh thần tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và Bộ tiêu chí TCPL cho phù hợp thực tiễn và thực hiện theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới.

1.2. Đối với xã hội

Từ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến người dân, từng bước đã nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế TCPL; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức TCPL, nâng cao nhận thức pháp luật; sử dụng pháp luật được kịp thời, hiệu quả; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở.

2. Tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế, bất cập 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và làm thử đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL đã gặp một số tồn tại, hạn chế, bất cập như sau:

- Về thể chế: 

Các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, đặc biệt là nội dung của các tiêu chí TCPL, quy trình, thẩm quyền, thời hạn đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL còn chưa phù hợp, khả thi so với điều kiện thực tiễn. Các tiêu chí TCPL còn quá rộng, nội hàm chưa rõ; có chỉ tiêu đến nay đã lạc hậu. Khi đặt trong tổng thể thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và gắn kết với xây dựng nông thôn mới, tiêu chí TCPL hiện hành vẫn chưa có những chỉ tiêu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trong thời gian tới, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Về tổ chức triển khai thực hiện:

Nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL mặc dù đã được xác định là nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ, ngành có chức năng, phạm vi quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, nhưng thực tế, các Bộ, ngành chưa thực sự thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Các địa phương không thuộc diện làm thử triển khai nhiệm vụ này còn mức độ, chỉ có ít địa phương chủ động tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL theo hướng chọn một số địa bàn cấp huyện, cấp xã để triển khai làm thử (Long An, Bến Tre, Lai Châu). Việc đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp sau mỗi kỳ đánh giá, lẽ ra cần làm kịp thời để khắc phục và bảo đảm công tác quản lý nhà nước được hiệu quả hơn, nhất là giải pháp cải thiện điều kiện TCPL, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật, nhưng chưa được địa phương quan tâm, coi trọng. Một số địa phương làm thử chưa làm tốt công tác quán triệt, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để triển khai nhiệm vụ mới này. 

- Về nguồn lực triển khai nhiệm vụ:

Nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL đã được phần lớn địa phương bổ sung trong Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tư pháp các cấp và giao cơ quan Tư pháp tham mưu triển khai. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều địa phương mới chỉ dừng lại ở khâu quán triệt mà chưa sẵn sàng, chuẩn bị nguồn lực để thực hiện. Tại các địa phương triển khai làm thử, Sở Tư pháp đã phân công, giao nhiệm vụ này cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật làm đầu mối tham mưu và triển khai thực hiện, nhưng chưa bố trí thêm biên chế, kinh phí thực hiện mà kinh phí chủ yếu trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Vì vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này chưa toàn diện. 

- Về phạm vi làm thử:

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg được triển khai làm thử tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh) chưa được nhân rộng và thực hiện tại các địa phương khác. Với phạm vi triển khai làm thử ở một số ít địa phương và thực hiện trong thời gian ngắn dẫn đến chưa đánh giá một cách toàn diện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL và hoạt động đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL.

- Việc triển khai đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL tác động đến người dân còn hạn chế, chưa toàn diện, đồng bộ. Hiệu quả so với yêu cầu chưa cao.
2.2. Nguyên nhân 
a) Nguyên nhân khách quan

- Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg mới chỉ được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên trên thực tế thời gian qua, Bộ Tư pháp cũng như các địa phương triển khai làm thử đã gặp không ít lúng túng, nhất là việc xử lý, tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn áp dụng các quy định đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL. Để có thể triển khai và đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ một nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của nhiều lĩnh vực như nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL theo mục tiêu và mục đích đề ra tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình thực hiện và chuẩn bị kỹ lưỡng từ xây dựng thể chế, hướng dẫn thực hiện đến quán triệt, thông tin thống nhất nhận thức và hành động trong các ngành, các cấp, cũng như bảo đảm các nguồn lực, điều kiện triển khai trên thực tế.

- Một số quy định của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg còn chưa hợp lý, trong đó chưa quy định rõ sự phối hợp, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL và việc thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí TCPL nhằm đạt chuẩn theo quy định, đặc biệt là thiếu sự gắn kết trong thực hiện tiêu chí TCPL với tiêu chí nông thôn mới…, dẫn đến kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn trên thực tiễn ở một số địa phương còn “vênh” nhau. Thực tiễn đã xuất hiện hiện tượng xã được công nhận đạt nông thôn mới song lại chưa đạt chuẩn TCPL (như tại Điện Biên, Thái Bình). Thực trạng đó ít nhiều làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tác động đến kết quả, chất lượng xây dựng nông thôn mới và xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.

- Thời gian qua, cơ quan Tư pháp các cấp được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp tới đời sống chính trị, pháp lý, quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trong xã hội, nhưng  nguồn lực (con người và kinh phí) và điều kiện bảo đảm còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 
b) Nguyên nhân chủ quan

- Lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương TCPL nên việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chưa thường xuyên, kịp thời hoặc đơn giản hóa việc triển khai làm thử; chưa bố trí đủ nguồn lực kinh phí và bố trí cán bộ theo dõi công tác này phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Quá trình xây dựng Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg chưa đánh giá đầy đủ tình hình thực tiễn và điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ mới này nên dẫn đến một số quy định chưa khả thi.

- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành ở Trung ương trong triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương TCPL chưa hiệu quả, hầu như coi đó là trách nhiệm của riêng ngành Tư pháp. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.
- Công tác quán triệt, thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này vẫn chưa đồng đều ở các địa phương.

- Nhìn chung, các địa phương chưa thực sự chủ động triển khai nhiệm vụ; có nơi còn biểu hiện trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Nhiều địa phương còn dè dặt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm đối với nhiệm vụ mới được giao; nhất là tâm lý cho rằng đang làm thử, nên có nơi triển khai chưa triệt để, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ. Sau mỗi lần đánh giá, ít có địa phương thực hiện giải pháp khắc phục đối với những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo quy định để phấn đấu đạt các mục tiêu mà Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đề ra. 
3. Một số bài học kinh nghiệm

3.1. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ Đảng, sự chủ động trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của các Bộ, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng cho thành công của nhiệm vụ này.

3.2. Cần chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương TCPL; nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những bất cập của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. 

3.3. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể được công nhận đạt chuẩn TCPL và tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng địa phương TCPL; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

3.4. Tăng cường tính chủ động của cơ quan Tư pháp các cấp; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương; phát huy vai trò của Hội đồng đánh giá TCPL trong tư vấn, tham mưu việc đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, bảo đảm việc đánh giá, công nhận khách quan, đúng pháp luật; kịp thời khắc phục những khó khăn trong thực hiện những tiêu chí chưa đạt được.
3.5. Bảo đảm nguồn lực cán bộ, kinh phí cho thực hiện hoạt động theo dõi, đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ. Chú trọng gắn kết việc đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL với xây dựng nông thôn mới, công tác thi đua – khen thưởng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào ở cơ sở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN, XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Từ kết quả thực tiễn 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL tại các tỉnh: Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ

1.1. Về hoàn thiện thể chế, chính sách

- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg theo hướng các tiêu chí TCPL phải bảo đảm tính khả thi, thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp, sửa đổi, thay thế các quy định không còn phù hợp, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL thống nhất, đồng bộ; nghiên cứu có các chỉ tiêu đặc thù để giao cho địa phương hướng dẫn thực hiện cho phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức triển khai, báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc bổ sung tiêu chí TCPL vào Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo tính tương thích, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện gắn kết các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới với xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và thúc đẩy, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nói chung và đời sống pháp lý của người dân. Bổ sung mục tiêu và các nhiệm vụ của tiêu chí TCPL vào Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Nghiên cứu, ban hành các văn bản theo thẩm quyền của Bộ Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí này.

1.2. Về chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện
Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương TCPL, nhất là các Bộ, ngành được giao chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý.
1.3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, lựa chọn một số địa bàn, lĩnh vực để tiến hành đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL bảo đảm thực chất. Đối với địa phương đã được công nhận đạt chuẩn TCPL hoặc tiêu biểu về TCPL trong 02 năm (2014 – 2015), cần duy trì kết quả đạt chuẩn; có giải pháp phấn đấu đạt kết quả cao hơn (nếu chưa đạt điểm tối đa theo quy định).  
1.4. Về nguồn lực bảo đảm

Bảo đảm các nguồn lực (cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất) phù hợp để thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Tăng cường thông tin, truyền thông bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và nhân dân về ý nghĩa, tác động của xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2.2. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với hoạt động của các cơ quan nhà nước và sử dụng các thiết chế pháp luật, các phương tiện hỗ trợ pháp lý tại cơ sở; phát huy dân chủ, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

2.3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá thực tiễn triển khai nhiệm vụ công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL. Phát huy vai trò đầu mối của cơ quan Tư pháp các cấp trong tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về TCPL. 

2.4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cung cấp, niêm yết, công khai thông tin, kết quả đánh giá, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.
2.5. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Tư pháp, nhất là công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức pháp, kỹ năng công tác cho đội ngũ này. Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ này.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

Đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tế.

2. Đối với các Bộ, ngành

2.1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư pháp trong xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

2.2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí TCPL vào Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo gắn kết các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới với xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; bổ sung mục tiêu và các nhiệm vụ của tiêu chí TCPL vào Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. 
3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Trong khi đang hoàn thiện thể chế về xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, lựa chọn một số địa bàn, lĩnh vực để tiến hành đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL bảo đảm thực chất. Từ thực tiễn triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin, kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả về đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.

3.2. Bảo đảm các nguồn lực, bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:




- Như trên;

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- UBND và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Phan Chí Hiếu


� An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long, Yên Bái…


�  Hội nghị được tổ chức ngày 17/6/2016 tại thành phố Hà Nội.


� Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai làm thử, Bộ Tư pháp đã tạm dừng việc hoàn thiện, ban hành 02 Dự thảo văn bản này.


� Công văn số 7730/BTP-PBGDPL ngày 18/11/2013 của Bộ Tư pháp.


� Long An chọn 03 xã, kết quả như sau: Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa: 855/1000 điểm; xã Bình Tâm, thành phố Tân An: 830/1000 điểm; xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành: 885/1000 điểm. Lai Châu hiện đang xây dựng 8 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, cụ thể: Huyện Tam Đường có 01 xã và 01 thị trấn, trong đó xã Bình Lư là xã điểm trong thực hiện chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở; huyện Phong Thổ xây dựng xã Mường So, xã Dào San đạt chuẩn TCPL và huyện Than Uyên có 4 xã, thị trấn gồm: thị trấn Than Uyên, xã Phúc Than, xã Mường Cang, xã Tà Hừa trong đó xã Mường Cang cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí TCPL. Bến Tre lựa chọn 03 xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc; xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm và xã An Thủy, huyện Ba Tri để thực hiện chấm điểm, đánh giá theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.


� Tại Khoản 11, Điều 2 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV quy định: “Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận theo quy định”; Khoản 12, Điều 5 quy định: “Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định”.


� Tại tỉnh Cà Mau,  Điện Biên, Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã (mỗi xã 01 người), Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện (mỗi huyện 01 người); thành viên Hội đồng đánh giá TCPL cấp tỉnh và công chức làm công tác TCPL của Sở Tư pháp; riêng tỉnh Quảng Bình tự tổ chức tập huấn trên cơ sở tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.


� Gồm: Tài liệu tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL; 01 số Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chuyên đề giới thiệu, phổ biến nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, các tiêu chí TCPL và kết quả 01 năm triển khai làm thử tại địa phương; 01 Số Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về lý luận, thực tiễn về TCPL.


� Đây là một trong những tài liệu quản lý trực tiếp phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, được cung cấp đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh của 05 địa phương làm thử.


� Lai Châu, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Yên Bái, Long An.


� Năm 2014, 04 cuộc kiểm tra tại Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình (mỗi tỉnh làm việc với 02 đơn vị cấp xã, với với Hội đồng đánh giá TCPL cấp tỉnh và Sở Tư pháp, đại diện phòng Tư pháp cấp huyện); năm 2015, 02 cuộc khảo sát, tọa đàm tại Cà Mau, Thái Bình gồm đại diện cơ quan Tư pháp, Hội đồng đánh giá TCPL các cấp và một số bộ, ngành, địa phương.


� Thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Trợ giúp pháp lý) và đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng của một số Bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ).


� Báo cáo số 135/BC-HĐTCPL ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng.


� Báo cáo số 71/BC-HĐTCPL ngày 07/4/2016.


� Công văn số 4489/BTP-PBGDPL ngày 07/12/2015.
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